TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

                                            NĂM HỌC 2016 - 2017

                                                MÔN : VẬT LÍ 9 

                               Thời gian  45 phút, không kể thời gian phát đề
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Câu 1. ( 2,0đ )

Phát biểu định luật Jun-Lenxơ. Ghi công thức, giải thích và ghi đơn vị các đại lượng trong công thức đó.

Câu 2. (1,0đ )

Nêu 2 cách khác nhau để xác định tên cực của 1 thanh nam châm khi màu sơn đánh dấu cực đã bị tróc hết
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Câu 3.( 2,0đ )

a) Phát biểu quy tắc nắm tay phải.

b) Quan sát thí nghiệm hình vẽ bên, hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi đóng công tắc K? Xác định tên từ cực của ống dây

[image: image10.bmp]Câu 4. ( 2,0đ )

a) Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào của dây và phụ thuộc vào những yếu tố này như thế nào?

b) Một cuộn dây dẫn bằng nikelin có chiều dài 60m, điện trở là 40 Ω thì tiết diện là bao nhiêu? Biết điện trở suất của nikelin là 0,4.10
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Ωm.

Câu 5. ( 3,0đ )


Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 10Ώ ; R2 = 12Ώ ; Đèn Đ ghi (12V - 6W)

a) Tính điện trở của đèn và điện trở đoạn mach AB.

b) Đèn sáng bình thường, Tính cường độ dòng điện qua đèn và qua điện trở R1.

c) Tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch AB trong thời gian 10 min.






HẾT        
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ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ 9
a) Câu 1. ( 2,0đ )

b) Định luật Jun-Len xơ: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện,với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.   





c)  Công thức:   Q=I
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               I : cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn (A)

               R: điện trở của dây dẫn (
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)

               t : thời gian dòng điện chạy qua (s)

               Q : nhiệt lượng do dây dẫn tỏa ra (J)       



Câu 2. ( 1,0đ )

 
Trả lời đúng









Câu 3. ( 2,0đ )

a) Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
b) Xác định đúng    



Câu 4.( 2,0đ )

a) l, S, Vật liệu làm dây




            
b) R=
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Câu 5. ( 3,0đ )

a) R đ = U2đ / Pđ  = 122 / 6 = 24
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R =R1 + RCB = 10+ 12.24/(12+24) =18
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b) Iđ = Uđ / Rđ = 12 / 24 = 0,5A  
I 2= U 2 / R2 = 12/12 = 1A
I 1 = ICB = I 2+ I đ = 1+0,5 =   1,5A

c) A = I2Rt =1,52. 18 . 600 = 24300J
B
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